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Chủ đề 6 
NHIỆT







BÀI 26. SỰ NỞ VÌ NHIỆT
Môn: Khoa học tự nhiên. Lớp 8
Thời gian thực hiện: 3 tiết (tiết 87->89)

I. MỤC TIÊU 
 1. Về kiến thức: 
    - Thực hiện thí nghiệm để chứng tỏ các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
    - Nêu được một số ví dụ về công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
    - Tận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt sự nở vì nhiệt giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.
2. Về năng lực:
a) Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin qua quan sát hình ảnh, qua thí nghiệm, sách giáo khoa để tìm hiểu về sự nở vì nhiệt của các chất, công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết vấn đề trong thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	 b) Năng lực khoa học tự nhiên.
           - Năng lực nhận biết KHTN:  Biết được về sự nở vì nhiệt của các chất, công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Biết làm thí nghiệm để tìm hiểu một số tính chất của sự nở vì nhiệt của các chất, công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng những hiểu biết về sự nở vì nhiệt của các chất, công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt, để giải thích các hiện tượng đơn giản trong thực tiễn.
3. Về phẩm chất:
  	- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
  	- Có trách nhiệm trong tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bảnthân. 
  	- Cẩn thận khi thực hiện các phép tính toán.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
		- Nhân ái, tôn trọng ý kiến cá nhân của người khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Hình ảnh phóng to từ hình 26.1 đến 26.6
- Phiếu học tập
	- Dụng cụ: 
                  + Ống kim loại rỗng, trên thân có bộ phận gắn ống dẫn nước nóng vào và ra, có lỗ để cắm nhiệt kế.
                 + Đồng hồ chỉ thị độ giãn nở có độ chia nhỏ nhất 0,01 mm;
                 + Hai thanh kim loại đồng chất (nhôm và đồng) chiều dài bằng nhau;
                 + Giá đỡ ống kim loại rỗng, một đầu giá có bộ phận định vị thanh kim loại và điều chỉnh được, đầu còn lại có bộ phận gá lắp đồng hồ;
                 +  Ngoài ra cần nước đun sôi 1000C và nước ở nhiệt độ phòng.
                 + Ba bình giống nhau có gắn ống thủy tinh chứa: nước, rượu và dầu; khay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (Dự kiến thời gian: 10’)
a) Mục tiêu:  
     - Tạo  hứng thú giúp học sinh nhận thấy có vấn đề cần tiếp tục tìm hiểu khám phá ra quy luật chứa đựng trong hiện tượng truyền nhiệt đã được đưa ra ở bài trước.
     - Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của  phẩm chất  chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 26: Sự nở vì nhiệt | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 1)]b) Nội dung: 
  -  Giáo viên nêu tình huống như phần mở bài: Mở đầu: Tháp Eiffel (hình 26.1) được xây dựng tại Paris (Pa – ri) nước Pháp, là một công trình kiến trúc nổi tiếng toàn cầu. Tháp được làm bằng sắt. Khi xây xong tháp cao 325 m. Vào mùa đông và mùa hè, tháp có chiều cao chênh lệch khoảng 17 cm. Vì sao lại xảy ra hiện tượng như vậy?
c) Sản phẩm: Tháp dài ra, co lại.
d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: 
    -  Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nội dung mở đầu trang 123 sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.
  -  HS: nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm việc cá nhân đọc nội dung mở đầu trang 123 sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hỗ trợ cho HS làm nhiệm vụ. 
* Báo cáo, thảo luận: 
+ Gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả (- Nhóm được chọn trình bày kết quả)
+ Mời nhóm khác nhận xét (HS nhận xét)
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
* Kết luận, nhận định:  Chốt lại câu hỏi bài học:  Vì sao chiều cao của tháp có sự thay đổi. Để tìm rõ hơn về điều này , chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài 26:  Sự nở vì nhiệt
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH HÀNH KIẾN THỨC MỚI (Dự kiến thời gian:90’)
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất rắn. (30’)
a) Mục tiêu: 
- Thực hiện thí nghiệm để chứng tỏ các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của  phẩm chất  chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
b) Nội dung: 
 - Giáo viên yêu cầu học sinh lắp đặt và tiến hành thí nghiệm quan sát rút ra kết quả thí nghiệm và hoàn thành PHT số 1
- Giáo viên thông báo bảng  sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Câu 1. Sau khi được làm nóng, chiều dài của thanh đồng và thanh nhôm tăng thêm bao nhiêu? Độ tăng chiều dài của thanh nào lớn hơn?
Câu 2. Chiều cao của tháp Eiffel vào mùa đông hay mùa hè lớn hơn? Vì sao?



c) Sản phẩm:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Câu 1.  Qua thí nghiệm ta thấy: Độ tăng chiều dài của thanh nhôm nhiều hơn độ tăng chiều dài của thanh đồng.
Câu 2.  Vì tháp được làm bằng sắt mà sắt là chất rắn có tính chất co lại khi lạnh đi và nở ra khi nóng lên. Do vậy, vào mùa đông có nhiệt độ thấp nên tháp co lại còn vào mùa hè có nhiệt độ cao hơn nên tháp nở ra dẫn tới sự chênh lệch về chiều cao.



d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: 
 - Giáo viên nêu câu hỏi: Khi nhận thêm hay mất bớt năng lượng nhiệt,  kích thước của vật thay đổi như thế nào?
 - Giáo viên yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm như trang 123, 124 sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi ở PHT số 1. 
Thực hành 1 trang 123  
* Chuẩn bị 
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 26: Sự nở vì nhiệt | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 2)](1) Ống kim loại rỗng, trên thân có bộ phận gắn ống dẫn nước nóng vào và ra, có lỗ để cắm nhiệt kế.
(2) Đồng hồ chỉ thị độ giãn nở có độ chia nhỏ nhất 0,01 mm; 
(3) Hai thanh kim loại đồng chất (nhôm và đồng) chiều dài bằng nhau;
(4) Giá đỡ ống kim loại rỗng, một đầu giá có bộ phận định vị thanh kim loại và điều chỉnh được, đầu còn lại có bộ phận gá lắp đồng hồ;
(5) Ngoài ra cần nước đun sôi 1000C và nước ở nhiệt độ phòng.
*Tiến hành
- Lần 1: Đổ nước sôi qua phễu vào ống kim loại rỗng, trong ống có thanh nhôm, đợi kim đồng hồ chỉ giá trị ổn định, đọc giá trị. Sau đó đổ nước lạnh vào ống kim loại rỗng để nhiệt độ ống trở về nhiệt độ phòng.
- Lần 2: Thay thanh nhôm bằng thanh đồng và tiến hành tương tự như lần 1.
Sau khi được làm nóng, chiều dài của thanh đồng và thanh nhôm tăng thêm bao nhiêu? Độ tăng chiều dài của thanh nào lớn hơn?
 - HS nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV: + Hai bàn là một nhóm tiến hành thí nghiệm, thảo luận. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
 +  Thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 1 
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết 
- HS: Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1 
* Báo cáo, thảo luận: 
-  Chọn đại diện vài nhóm trình bày kết quả (Nhóm được chọn trình bày kết quả)
- Mời nhóm khác nhận xét
-  GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
* Kết luận, nhận định:  GV chốt lại các kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất rắn:
- Khi vật  nóng lên kích thước của vật tăng lên ta nối vật bị nở vì nhiệt.
- Làm thí nghiệm với nhiều chất rắn khác nhau ta thấy các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
I. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.
· Chất rắn nở ra thì nóng lên co lại khi lạnh đi.
-    Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí (30’)
a) Mục tiêu: 
    -  Thực hiện thí nghiệm để chứng tỏ các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
    -  Phân thích  thông tin số liệu bảng 26.1 trang 125 sách giáo khoa rút ra nhận xét các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau (ở điều kiện áp suất không đổi).
    - Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của các phẩm chất năng lực như: Trung Thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
b) Nội dung:  
 [image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 26: Sự nở vì nhiệt | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 3)] - Giáo viên yêu cầu học sinh: Lắp đặt và tiến hành thí nghiệm thực hành 2 trang 125 quan sát và rút ra kết quả thí nghiệm. 
  - Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành PHT số 2. 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu 1.  So sánh mực chất lỏng ở mỗi bình sau khi đổ nước nóng vào khay trong thí nghiệm.
Câu hỏi 2. Chất lỏng và chất khí nở vì nhiệt như thế nào?
Câu hỏi 3.  Dựa vào bảng 26.1, hãy nhận xét về sự nở vì nhiệt của các chất khí ở điều kiện áp suất không đổi.
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 26: Sự nở vì nhiệt | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 5)]


c) Sản phẩm: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu 1. Quan sát thí nghiệm ta thấy: Mực chất lỏng ở bình rượu dâng cao hơn mực chất lỏng ở bình dầu, mực chất lỏng ở bình dầu dâng cao hơn mực chất lỏng ở bình nước.
Câu 2 . -  Chất lỏng và chất khí đều nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.
   -  Chất lỏng nở ra vì nhiệt ít hơn so với chất khí khi nở ra vì nhiệt.
Câu 3. Chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.


d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: 
   - Giáo viên nêu câu hỏi:  chất lỏng và chất khí nở về nhiệt như thế nào?
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 26: Sự nở vì nhiệt | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 3)]   - Giáo viên yêu cầu học sinh: Lắp đặt và tiến hành thí nghiệm quan sát và rút ra kết quả thí nghiệm .
Thực hành 2 trang 125:
* Chuẩn bị:  3 bình giống nhau có gắn ống thủy tinh chứa: nước, rượu và dầu; khay.
* Tiến hành
+  Điều chỉnh mực chất lỏng trong mỗi bình ngang nhau (đánh dấu vị trí mực chất lỏng ban đầu) (hình 26.3).
+ Đặt ba bình chất lỏng vào cùng một khay, từ từ đổ nước nóng vào khay.
+ So sánh mực chất lỏng ở mỗi bình sau khi đổ nước nóng vào khay.
  - Giáo viên chốt lại kiến thức như trình bày sách giáo khoa.
  - Giáo viên yêu cầu học sinh phân tích thông tin số liệu bảng 26.1 trang 125 sách giáo khoa rút ra kết luận: các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như nhau ( Ở điều kiện áp suất không đổi) 
  - Giáo viên yêu cầu HS hoàn thành PHT số 2. 
- HS nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ: -  GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
 - GV: + Các nhóm tiến hành thí nghiệm, thảo luận. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
 +  Thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 2 
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết 
- HS: Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2 
* Báo cáo, thảo luận: 
-  Chọn đại diện vài nhóm trình bày kết quả (Nhóm được chọn trình bày kết quả)
- Mời nhóm khác nhận xét
-  GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
* Kết luận, nhận định:  Giáo viên thống nhất và chốt kiến thức trọng tâm.
II.  Sự nở vì nhiệt của chất lỏng và chất khí.
               - Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
             - Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu ứng dụng sự nở vì nhiệt trong thực tiễn. (30’)
a) Mục tiêu: 
       - Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt sự nở vì nhiệt giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.
      - Lấy được ví dụ về công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
     - Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của các phẩm chất năng lực như: Trung Thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
b) Nội dung:  
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nội dung mục III. ứng dụng sự nở vì nhiệt trong thực tiễn trang 126 và mục IV. Tác hại của sự nở vì nhiệt trang 127 sách giáo khoa 
- GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 3
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu 1.  Nêu một ví dụ về ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất khí và giải thích.
Câu 2. Ở nhiệt độ bình thường khoảng 200C, thanh băng kép có hình dạng thẳng như trong hình 26.5a.
- Nếu làm nóng thanh như ở hình 26.5b thì thanh thay đổi hình dạng như thế nào?
- Lắp thanh vào mạch điện (hình 26.5c), sau đó làm nóng thanh thì có hiện tượng gì xảy ra? Biết rằng băng kép này có thanh phía dưới nữa về nhiệt ít hơn thanh phía trên.

[image: Ở nhiệt độ bình thường khoảng 20 độ C thanh băng kép có hình dạng thẳng như trong hình 26.5a]
Câu 3. Nêu tác hại của sự nở vì nhiệt?


- GV thông báo thêm:
+ Ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất lỏng để làm nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ cơ thể người. 
+ Ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất rắn làm nhiệt kế kim loại trong các lò nướng thức ăn. Băng kép trong bàn là
+ Ứng dụng sửa đổi về nhịp của chất khí trong khinh khí cầu.
[image: ][image: ]






- GV thông báo thêm:
+  Bên cạnh nhiều công dụng sự nở vì nhiệt cũng gây ra những tác hại:  ví dụ về những ngày nắng nóng các thanh ray bị nở vì nhiệt, nó có thể gây ra những lục giác lớn có thể làm cong cả những thanh ray tàu hỏa.
+  Để ngăn chặn tác hại do sự nở vì nhiệt của các chất gây ra trong từng trường hợp người ta đưa ra các biện pháp thích hợp như: 
	+  Gối đỡ Ở hai đầu cầu được làm bằng các con lăn bằng thép
	+ Bia không đóng đầy chai 
	+ Lắp van thoát khí ở nồi áp suất.

	[image: ]
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 c) Sản phẩm:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu 1. Ví dụ: Những chiếc khinh khí cầu có thể bay lên nhờ không khí khi được đốt nóng giãn nở ra, dòng không khí nóng này di chuyển lên cao tạo thành lực đẩy hướng lên trên làm cho khinh khí cầu nhẹ hơn và có thể bay lên cao.
Câu 2. - Nếu làm nóng thanh như ở hình 26.5b thì thanh nóng lên sẽ nở dài ra và cong về phía thanh dài ra ít hơn.
- Lắp thanh vào mạch điện (hình 26.5c), sau đó làm nóng thanh thì thanh nóng lên sẽ nở dài ra và cong về phía thanh dài ra ít hơn làm chạm vào tiếp điểm giúp mạch kín, có dòng điện chạy qua bóng đèn và bóng đèn sáng.
Câu 3. Các thanh ray bị nở ra và vì nhiệt ( những ngày nắng nóng ) có thể gây ra lực rất lớn làm công đường ray.


d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập: 
 - Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động nhóm về nội dung mục III. ứng dụng sự nở vì nhiệt trong thực tiễn trang 126 và mục IV. Tác hại của sự nở vì nhiệt trang 127 sách giáo khoa Sau đó thảo luận phân tích trước lớp và những ứng dụng cũng như tác hại các biện pháp thích hợp ngăn ngừa tác hại của sự nở vì nhiệt.
 - GV yêu cầu Hs hoàn thành PHT số 3
 - HS nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS: Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3 
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết 
* Báo cáo, thảo luận: 
-  GV mời đại diện vài nhóm trình bày kết quả (Nhóm được chọn trình bày kết quả)
-  GV mời nhóm khác nhận xét
-  GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
* Kết luận, nhận định: -  Giáo viên so sánh kết quả các nhóm khác và đi đến kết luận
 - Giáo viên chốt kiến thức ứng dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
I. Ứng dụng sự nở vì nhiệt trong thực tiễn .
Sự nở vì nhiệt của các chất có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như:
          + Chế tạo nhiệt kế: Thủy ngân, kim loại.
          + Chế tạo băng kép dùng trong bàn là điện.
II. Tác hại của sự nở vì nhiệt
Sự nở vì nhiệt cũng có tác hại gây ra lực lớn làm hỏng đường ray, bật nút chai
HOẠT ĐỘNG  3: LUYỆN TẬP  (Dự kiến thời gian:15’)
a) Mục tiêu: 
-  Vận dụng kiến thức vào giải thích các hiện tượng quá trình trong thực tiễn.
   - Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của  phẩm chất  chăm chỉ, trung thực
b) Nội dung:
  - GV yêu cầu HS làm việc nhóm câu luyện tâp1  trang 125 SGK và  hoàn thành PHT số 4,5
 - Giáo viên có thể giao thêm bài tập trong sách bài tập để học sinh được luyện tập thêm.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Luyện tập 1.Chuẩn bị dụng cụ như hình 26.3, nếu đổ nước lạnh vào khay, hãy dự đoán sự thay đổi mực chất lỏng ở mỗi bình, sau đó làm thí nghiệm kiểm chứng dự đoán của em? 
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 26: Sự nở vì nhiệt | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 4)]


  
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

	Câu 1: Kết luận nào sau đât là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxy?
A. không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi. 		
B. không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi
C. không khí và oxi nở vì nhiệt như nhau. 		
D. cả ba kết luận trên đều sai 
Câu 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất khi nở vì nhiệt ... chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt ... chất rắn
A. nhiều hơn- ít hơn. 		B. nhiều hơn- nhiều hơn.
C. ít hơn- nhiều hơn. 		D. ít hơn- ít hơn.
Câu 3: Chọn phương án đúng. Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì
A. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng.
B. Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.
C. Chỉ có chiều cao tăng.
D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao không thay đổi.
Câu 4: Khi đi xe đạp trời nắng không nên bơm căng lốp xe vì
A. lốp xe dễ bị nổ. 					
B. lốp xe dễ bị xuống hơi 
C không có hiện tượng gì xảy ra đối với lốp xe. 		
D. cả ba kết luận trên đều sai
Câu 5: Các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi vì:
A. Bê tông và lõi thép không bị nở vì nhiệt.
B. Bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên không bị thép làm nứt.
C. Bê tông và lõi thép nở vì nhiệt giống nhau.
D. Lõi thép là vật đàn hồi nên lõi thép biến dạng theo bê tông.
Câu 6: Khi nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị kẹt. Phải mở nút bằng cách nào dưới đây?
A. Làm nóng nút. 			B. Làm nóng cổ lọ.
C. Làm lạnh cổ lọ. 			D. Làm lạnh đáy lọ.
Câu 7: Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. Vì sao vậy?
A. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng co lại.
B. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng nở ra.
C. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng co lại.
D. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra.
Câu 8: Hộp quẹt ga khi còn đầy ga trong quẹt nếu đem phơi nắng thì sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?
A. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
B. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
C. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
D. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
Câu 9: Khi một vật rắn được làm lạnh đi thì
A. khối lượng của vật giảm đi. 		
B. thể tích của vật giảm đi.
C. trọng lượng của vật giảm đi. 		
D. trọng lượng của vật tăng lên.
Câu 10: Hãy dự đoán chiều cao của một chiếc cột bằng sắt sau mỗi năm.
A. Không có gì thay đổi.
B. Vào mùa hè cột sắt dài ra và vào mùa đông cột sắt ngắn lại.
C. Ngắn lại sau mỗi năm do bị không khí ăn mòn.
D. Vào mùa đông cột sắt dài ra và vào mùa hè cột sắt ngắn lại


  - Kết thúc hoạt động, các  nhóm trình bày các sản phẩm 
  - Gv nhận xét, bổ sung, điều chỉnh.
c) Sản phẩm:  
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

	Quan sát thí nghiệm ta thấy: Mực chất lỏng ở bình rượu tụt thấp hơn mực chất lỏng ở bình dầu, mực chất lỏng ở bình dầu tụt thấp hơn mực chất lỏng ở bình nước.


d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: 
  - Giáo viên yêu cầu học sinh các nhóm học đưa ra dự đoán dựa trên cơ sở khoa học thảo luận sau đó mới tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm câu luyện tâp1  trang 125 SGK và  hoàn thành PHT số 4,5  - Hs nhận nhiệm vụ. 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- GV quan sát hỗ trợ, gợi ý học sinh .
- HS: Thực hiện nhiệm vụ
*  Báo cáo, thảo luận: 
+ Cá nhân học sinh trình bày kết quả
+ Mời HS khác nhận xét (HS nhận xét)
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
* Kết luận, nhận định: GV điều chỉnh bổ sung, củng cố và khắc sâu kiến thức kiến thức

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG (Dự kiến thời gian:20’)
a) Mục tiêu: 
[bookmark: _Hlk112142083]  - Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt sự nở vì nhiệt Giải thích một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế
 - Góp phần phát triển biểu hiện các hành vi của  phẩm chất  chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
b) Nội dung:
    - GV yêu cầu HS làm việc nhóm câu vận dụng trang 115 SGK và  hoàn thành PHT số 6,7 và phần tìm  hiểu thêm.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

	Vận dụng trang 127.  Lọ thủy tinh có nắp xoay bằng sắt khi để lâu ngày, rất khó dùng tay mở nắp. Nếu hơ nóng nắp sắt này rồi mới xoay thì xoay dễ dàng hơn. Giải thích vì sao?



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

	Câu 1. So sánh điểm giống nhau và khác nhau về sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất lỏng?
[image: Cách giải bài tập Sự giãn nở vì nhiệt của chất khí cực hay]Câu 2. Tại sao về mùa đông ở các xứ lạnh nước đã đóng băng trên mặt hồ mà cá vẫn sống được ở dưới?
Câu 3. Nguời ta thường thả đèn trời trong các dịp lễ hội. đó là một khung nhẹ hình trụ được bọc vải hoặc giấy, phía duới treo một ngọn đèn (hoặc một vật tẩm dầu dễ cháy) (xem hình bên). Tại sao khi đèn (hoặc vật tẩm dầu) được đốt lên thì đèn trời có thể bay lên cao?


c) Sản phẩm: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6

	Khi hơ nóng nắp sắt thì nắp sắt nóng lên nở ra không bám chặt vào miệng lọ thủy tinh nữa giúp ta xoay mở được dễ dàng hơn.



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7

	Câu 1. * Sự giống nhau:
- Các chất rắn, lỏng, khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
* Sự khác nhau:
- Các chất rắn, lỏng khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau, các chất khí khác nhau lại nở vì nhiệt như nhau.
- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng và chất rắn, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
Câu 2. * Sự nở vì nhiệt đặc biệt của nước:
- Khi nhiệt độ tăng từ 0 oC đến 4 oC thì khối lượng riêng của nước tăng tức thể tích của nước giảm.
- Khi nhiệt độ tăng từ 4 oC đến 8 oC thì khối lượng riêng của nước giảm tức thể tích của nước tăng.
- Do có sự nở vì nhiệt đặc biệt như trên nên nước ở 4 oC có khối lượng riêng lớn nhất, nghĩa là nước ở 4 oC nặng nhất so với nước ở các nhiệt độ khác.
Câu 3. 
- Vì khi đốt ngọn đèn ở phía dưới thì nó sẽ làm không khí trong đèn trời nóng lên và nở ra.
- Do đó trọng lượng riêng của không khí bên trong đèn trời sẽ giảm, và nhỏ hơn trọng lượng riêng không khí bên ngoài. Điều này làm cho đèn trời bay lên cao



d) Tổ chức thực hiện:
* Giao nhiệm vụ học tập: 
 - GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành PHT số 6 và phần tìm hiểu thêm.
 - HS nhận nhiệm vụ
* Thực hiện nhiệm vụ:
  - GV quan sát hỗ trợ, gợi ý học sinh
  - HS:  làm việc cá nhân
*  Báo cáo, thảo luận: 
  -  Đại diện 2,3  HS báo cáo kết quả
  -  Yêu cầu học sinh khác nhận xét
  -  GV nhận xét, đánh giá
* Kết luận, nhận định:  
- GV mở rộng kiến thức cho HS
  - Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau (nếu hết giờ).
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